
      ỦY BAN NHÂN DÂN
        XÃ TÂN ĐOÀN

                       DANH SÁCH

                                                                                             
Các đối tượng BTXH được tặng quà của Đảng, nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội

đại biểu quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ- UBND ngày     /12/2025 của UBND xã Tân Đoàn)

 phòng VHXH xã Tân Đoang

TT Họ và tên
 Địa chỉ Đối tượng Ghi chú

1 Đàm Văn Hải Khòn Pá- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

2 Lý Văn Nhớ Nặm Rạt- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

3 Phương Văn Chiến Nặm Rạt- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

4 Liễu Thị Gấm Ba Xa- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

5 Liễu Văn Chức Khòn Pá- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

6 Vi Văn Quan Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

7 Nông Đình Điện Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

8 Nông Thị Kháo Phai Rọ- Lùng Mán-
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

9 Vy T Thu Hoàng Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

10 Lương Xuân Điện Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

11 Long Văn Thức Nặm Rạt- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

12 Liễu Văn Canh Khòn Pá- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

13 Long Văn Lưu Nặm Rạt- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

14 Nông Trọng Bình Phai Rọ- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

15 Nông Thị Hành Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

16 Vy Thị Luyên Phai Lọ-Lùng Mán -
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

17 Long Văn Đạo Nặm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

18 Vi Thị Mười Nặm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

19 Vy Hải Mạnh Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội
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20 Nông Ngọc Ân Phai Rọ- Lùng Mán Bảo trợ xã hội

21 Nông Văn Tùng Phai Rọ- Lùng Mán Bảo trợ xã hội

22 Vi Thị Lệ Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

23 Liễu Văn Nam Khòn Pá - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

24 Liễu Thị Nương Khòn Pá - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

25 Hoàng Thị Dung Ba Xã - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

26 Vy Thị Huyền Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

27 Vy T Ngọc Yến Khòn Sày- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

28 Vy Cẩm Tiên Nặm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

29 Hà Minh Tài Ba Xã - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

30 Vi Đức Hiếu Khòn Sày Bảo trợ xã hội

31 Nông Thị Lành Khòn Cải- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

32 Lành Văn Trọt Phai Rọ- Lùng Mán-
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

33 Vi Thế Hùng Khòn Sày- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

34 Nông Thị Toan Phai Rọ- Lùng Mán-
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

35 Nông Thế Huẩn Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

36 Hoàng Thị Thuận Khòn Cải- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

37 Vi Quốc Bình Khòn Sày- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

38 Ngô Thị Dìn Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

39 Liễu Thị Quyên Khòn Cải- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

40 Lành Thị Cảnh Phai Rọ- Lùng Mán-
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

41 Lành Thị Đạng Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

42 Nông Đình Lan Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

43 Phùng Thị Thăng Phai Rọ - Lùng Mán -
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

44 Lương Thị Tín Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội
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45 Đinh Thị Huệ Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

46 Lành Thị Tuyên Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

47 Vi Văn Dược Khòn Cải- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

48 Phương Văn Thành Ba Xã - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

49 Nông Văn Di Phai Rọ - Lùng Mán -
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

50 Vy Văn Chài Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

51 Nông Văn Đức Phai Rọ - Lùng Mán -
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

52 Vy Thị Nấm Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

53 Hoàng Văn Âu Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

54 Vy Thị Bông Thôn Ba Xã Bảo trợ xã hội

55 Vy Quang Đại Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

56 Nông Công Tải Phai Rọ- Lùng Mán-
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

57 Nông Đình Viện Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

58 Nông Văn Ly Phai Rọ - Lùng Mán -
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

59 Hoàng Thị Thăng Khòn Pá- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

60 Liễu Văn Cát Khòn Pá- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

61 Vy Thị Nga Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

62 Luân Thị Mật Năm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

63 Nông Văn Hải Phai Rọ-Lùng Mán-
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

64 Luân Văn Độ Năm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

65 Vy Thị Uyên Khòn Sày - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

66 Nguyễn Thị Ngọc Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

67 Vy Thị Duyến Thôn Khòn Sày Bảo trợ xã hội

68 Liễu Cát Bảo Tiên Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

69 Nguyễn Thị Thiện Ba Xã - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội
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70 Tăng Thị Chiến Khòn Pá - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

71 Nông Văn Kế Phai Lọ-Lùng Mán-Tân
Đoàn Bảo trợ xã hội

72 Nguyễn Thị Liễu Khòn Cải -Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

73 Vi Thị Oanh Khòn Sày -Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

74 Nguyễn Thị Họa Khòn Cải -Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

75 Nông Thị Kháo Phai Lọ-Lùng Mán-Tân
Đoàn Bảo trợ xã hội

76 Liễu Thị Theo Phai Lọ-Lùng Mán-Tân
Đoàn Bảo trợ xã hội

77 Lương Thị Ngọc
Ánh Ba Xã -Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

78 Hứa Minh Hồng Nặm Rạt- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

79 Liễu Văn Thông Khòn Pá - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

80 Lý Thị Xuyên Nặm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

81 Hoàng Thành Huân Khòn Sày Bảo trợ xã hội

82 Nông Phương Nga Phai Rọ- Lùng Mán Bảo trợ xã hội

83 Lý Bảo Minh
Lùng Pá-Bản Nầng-

Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

84 Hoàng Thanh Huyền Ba Xã Bảo trợ xã hội

85 Phùng Hải Đăng
Phai Rọ- Lùng Mán-

Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

86 Lê Minh Tú Khòn Pá - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

87 Nông Thị Nhơi Phai Rọ-Lùng Mán - Bảo trợ xã hội

88 Vy Thị Phẩm Nặm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

89 Hoàng T Thanh
Thảo Ba Xã Bảo trợ xã hội

90 Vy Văn Tiền Ba Xã Bảo trợ xã hội

91 Triệu Văn Lập Phai Rọ - Lùng Mán -
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

92 Hoàng Thị Bạch Nặm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

93 Nông Ngọc Huyền Ba Xã - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội
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94 Mông Thị Hợp Khòn Cải- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

95 Liễu Ngọc Trang Khòn Ngòa - Tân
Đoàn Bảo trợ xã hội

96 Lý Văn Trường Thôn Nặm Rạt Bảo trợ xã hội

97 Nông Văn Hoàn Phai Rọ-Lùng Mán-
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

98 Triệu Văn Đại Phai Rọ- Lùng Mán-
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

99 Phương Thị Huyền Thôn Ba Xã
 Bảo trợ xã hội

100 Lý Văn Đài Năm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

101 Nông Văn Chương Phai Rọ - Lùng Mán Bảo trợ xã hội

102 Nông Thị Khăm Nặm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

103 Vy Văn Cừu Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

104 Liễu Hải Nguyên Ba Xã
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

105 Lý Văn Sỹ Lùng Pá- Bản Nầng -
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

106 Lý Thị Bé Lùng Pá- Bản Nầng-
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

107 Nông Thị Sluổi Năm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

108 Vy Thị Sáy Phai Rọ - Lùng Mán Bảo trợ xã hội

109 Nông Đình Tượng Khòn Cải- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

110 Vy Văn Hoạt Khòn Sày- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

111 Lý Thị Toan Ba Xã Bảo trợ xã hội

112 Lê Thị Mắn Ba Xã - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

113 Vy Thị Nấm Khòn Sày- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

114 Nông Thị Rơm Khòn Pá- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

115 Lý Thị Rư Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

116 Liễu Văn Khu Ba Xã - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

117 Phùng Thị Phù Phai Rọ - Lùng Mán -
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



118 Vy Thị Eng Nặm Rạt - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

119 Liễu Thị Ruyn Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

120 Nông Thị Lành Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

121 La Thị Quý Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

122 Trần Thị Lư Khòn Sày- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

123 Liễu Thị Độ Khòn Pá- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

124 Hoàng Thị Biện Lùng Pá-Bản Nầng -
Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

125 Liễu Thị Gia Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

126 Liễu Đình Hồng Ba Xã- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

127 Dương Thị Hạnh Khòn Cải -Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

128 Mùng Thị Áng Nặm Rạt-Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

129 Liễu Thị Bài Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

130 Vi Thị Đam Phai Lọ-Lùng Mán-Tân
Đoàn Bảo trợ xã hội

131 Triệu Thị Huệ Phai Lọ-Lùng Mán-Tân
Đoàn Bảo trợ xã hội

132 Lê Thanh Tuyền Khòn Pá- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

133 Triệu Thị Hồng Nặm Rạt- Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

134 Vi Thị Bích Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

135 Liễu Minh Quân Ba Xã Bảo trợ xã hội

136 Hoàng Văn Điệp Thống Nhất Bảo trợ xã hội

137 Ngô Thị Thẹt Còn Chuông Bảo trợ xã hội

138 Hoàng Văn Liêu Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

139 Lành Văn Cường Còn Riềng Bảo trợ xã hội

140 Triệu Thị Gấm Thống Nhất Bảo trợ xã hội

141 Vy Văn Luyến Thống Nhất Bảo trợ xã hội
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142 Lành Thị Lan Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

143 Lê Hoàng Mai Ba Xã Bảo trợ xã hội

144 Lâm Thị Lụa Thống Nhất Bảo trợ xã hội

145 Hoàng Văn Móm Còn Chuông Bảo trợ xã hội

146 Triệu Văn Lê Còn Riềng Bảo trợ xã hội

147 Triệu Văn Mạnh Còn Chuông Bảo trợ xã hội

148 Hoàng Văn Vui Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

149 Nông Văn Huân Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

150 Nông Văn Huế Thôn Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

151 Triệu Thị Nghĩa Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

152 Triệu Văn Phẩy Thôn Phai Làng Bảo trợ xã hội

153 Vi Thị Diềm Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

154 Hoàng Văn Tinh Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

155 Triệu Thị Chi Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

156 Liễu Văn Tẹo Thống Nhất Bảo trợ xã hội

157 Hoàng Mạnh Tuyền Thống Nhất Bảo trợ xã hội

158 Triệu Thị Dịu Thôn Phai Làng Bảo trợ xã hội

159 Lành Văn Hùng Còn Riềng Bảo trợ xã hội

160 Hoàng Thị Chờ Tùng Tày Bảo trợ xã hội

161 Lành Văn Định Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

162 Hoàng Thị Nhiệu Còn Chuông Bảo trợ xã hội

163 Hoàng Thị Be Phai Làng Bảo trợ xã hội

164 Hoàng Văn Nghe Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

165 Đàm Thị Mọm Còn Chuông Bảo trợ xã hội

166 Triệu Văn Chiến Tùng Tày Bảo trợ xã hội
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167 Triệu Văn Lạng Còn Chuông Bảo trợ xã hội

168 Triệu Thị Họ Còn Riềng Bảo trợ xã hội

169 Hoàng Văn Đăng Còn Chuông Bảo trợ xã hội

170 Hoàng Văn Ngự Còn Chuông Bảo trợ xã hội

171 Lành Khánh Duy Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

172 Hoàng Thị Hà Vy Còn Riềng Bảo trợ xã hội

173 Triệu Văn Nhanh Tùng Tày Bảo trợ xã hội

174 Vy Thị Bé Phai Làng Bảo trợ xã hội

175 Liễu Thị Hoạt Phai Làng Bảo trợ xã hội

176 Hoàng Thị Oai Còn Chuông Bảo trợ xã hội

177 Vi Thị  Miên Còn Chuông Bảo trợ xã hội

178 Lý Mai Hương Nà Múc Bảo trợ xã hội

179 Ngô Thanh Hằng Tân Tiến Bảo trợ xã hội

180 Lộc Tấn Phát Tầm Danh Bảo trợ xã hội

181 Hứa Đức Văn Sơn Chủ Bảo trợ xã hội

182 Lương Đức Huy  Sài Hồ Bảo trợ xã hội

183 Lộc Thúy Tuyết Tầm Danh Bảo trợ xã hội

184 Lộc Thị Hành Sài hồ Bảo trợ xã hội

185 Hoàng Văn Định Tân Tiến Bảo trợ xã hội

186 Hoàng Thị Mai Tồng Han Bảo trợ xã hội

187 Hoàng Văn Hoạt Tầm Danh Bảo trợ xã hội

188 Lường Thị Biên Sơn Chủ Bảo trợ xã hội

189 Lộc Văn Lèn Sài Hồ Bảo trợ xã hội

190 Lộc Văn Long Tân Tiến Bảo trợ xã hội

191 Lý Văn Sáng Tân Tiến Bảo trợ xã hội
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192 Lý Thị Thủy Tân Tiến Bảo trợ xã hội

193 Hoàng Đức Toàn Bản Cắm Bảo trợ xã hội

194 Lương Văn Suối Sài Hồ Bảo trợ xã hội

195 Hoàng Văn Choong Sơn Chủ Bảo trợ xã hội

196 Hoàng Thị Sam Tồng Han Bảo trợ xã hội

197 Hoàng Thị An Bản Cắm Bảo trợ xã hội

198 Luân Thị Khình Tình Hồ Bảo trợ xã hội

199 Chu Thị Chử Sơn Chủ Bảo trợ xã hội

200 Hoàng Thị Lìm Tình Hồ Bảo trợ xã hội

201 Lương Văn Mình Nà Múc Bảo trợ xã hội

202 Vy Thị Mơ Tồng Han Bảo trợ xã hội

203 Đàm Hải Dương Tình Hồ Bảo trợ xã hội

204 Nguyễn Văn Hải Tồng Han Bảo trợ xã hội

205 Nguyễn Lộc
 Khánh Nguyên Tồng Han Bảo trợ xã hội

206 Hoàng Trương
Điển Tầm Danh Bảo trợ xã hội

207 Hoàng Văn Lum Tầm Danh Bảo trợ xã hội

208 Hoàng Thị Công Tân Tiến Bảo trợ xã hội

209 Vy Thị Chim Tầm Danh Bảo trợ xã hội

210 Nguyễn Thị Minh Tầm Danh Bảo trợ xã hội

211 Giáp Văn Hoa Tân Tiến Bảo trợ xã hội

212 Liễu Thị Danh Tầm Danh Bảo trợ xã hội

213 Hứa Văn Đại Sơn Chủ Bảo trợ xã hội

214 Lộc Thị SLận Sài Hồ Bảo trợ xã hội

215 Hoàng Văn Dùng Sơn Chủ Bảo trợ xã hội
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216 Hoàng Thị Thủy Nà Múc Bảo trợ xã hội

217 Hoàng Thị Sớm Sơn Chủ Bảo trợ xã hội

218 Lộc Thị Bền Sài Hồ Bảo trợ xã hội

219 Lộc Thị Thu Sài Hồ Bảo trợ xã hội

220 Mã Thị Phiển Khòn Cải - Tân Đoàn Bảo trợ xã hội

221 Vy Thị Hiên Thôn Còn Riềng Bảo trợ xã hội

222 Ngô Văn Nguyên Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

223 Liễu Thị Gấm Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

224 Hoàng Thị Lành Thôn Còn Riềng Bảo trợ xã hội

225 Hoàng Minh Khải Thôn Còn Riềng Bảo trợ xã hội

226 Vi Thị Hiếu Thôn Phai Làng Bảo trợ xã hội

227 Hoàng Văn Trăng Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

228 Hoàng Văn Lưu Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

229 Đàm Thị Diệu Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

230 Triệu Tuấn Vũ Thôn Phai Làng Bảo trợ xã hội

231 Triệu Văn Tốt Thôn Tùng Tày Bảo trợ xã hội

232 Hoàng Thị Mai Thôn Tùng Tày Bảo trợ xã hội

233 Hoàng Văn Bằng Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

234 Triệu Thị Nghĩa Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

235 Liễu Thị Luyến Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

236 Triệu Văn Đoàn Phai Làng Bảo trợ xã hội

237 Triệu Thị Vinh Thống Nhất Bảo trợ xã hội

238 Nông Văn Bắc Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

239 Hoàng Văn Thắng Còn Chuông Bảo trợ xã hội

240 Hoàng Văn Cúc Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội
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241 Lành Văn Duy Thôn Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

242 Hoàng Thị Diện Thôn Còn Riềng Bảo trợ xã hội

243 Hoàng Văn Còn Thôn Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

244 Triệu Văn Hiệp Thôn Phai Làng Bảo trợ xã hội

245 Triệu Thị Kiến Thôn Tùng Tày Bảo trợ xã hội

246 Hoàng Văn Dương Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

247 Đàm Hồng Đức Thôn Tùng Tày Bảo trợ xã hội

248 Liễu Thị Đành Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

249 Triệu Văn Nguyên Thôn Tùng Tày Bảo trợ xã hội

250 Hoàng Thị Phèn Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

251 Hứa Thị Ký Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

252 Ngô Thị Tiệp Thống Nhất Bảo trợ xã hội

253 Triệu Văn Ngợi Thôn Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

254 Triệu Văn Cầu Thôn Phai Làng Bảo trợ xã hội

255 Triệu Văn Vương Thôn Còn Riềng Bảo trợ xã hội

256 Hoàng Văn Tạo Thôn Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

257 Nông Văn Yêu Thống Nhất Bảo trợ xã hội

258 Hoàng Thị Vẻn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

259 Hoàng Văn Lợi Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

260 Hoàng Thị Phàn Thôn Phai Làng Bảo trợ xã hội

261 Đàm Văn Tế Thôn Phai Làng Bảo trợ xã hội

262 Hoàng Thị Thanh Phai Làng Bảo trợ xã hội

263 Đàm Văn Tăng Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

264 Hoàng Thị Nồm  Thống Nhất Bảo trợ xã hội

265 Triệu Thị Thơm Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội
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266 Triệu Thị Đảy Phai Làng Bảo trợ xã hội

267 Triệu Văn Chung Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

268 Lành Văn Lợi Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

269 Vy Thị Điều Thôn Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

270 Triệu Văn Cỏ Thôn Còn Chuông Bảo trợ xã hội

271 Hoàng Thị Mạch Thôn Thống Nhất Bảo trợ xã hội

272 Lành Thị Vệ Thôn Tùng Tày Bảo trợ xã hội

273 Triệu Văn Việt Bảo trợ xã hội

274 Lương Hữu Tài Thôn Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

275  Hoàng Thị Thu Hoài Thôn Còn Riềng Bảo trợ xã hội

276 Hoàng Thị Sinh Thôn Còn Riềng Bảo trợ xã hội

277 Hoàng Thị Hương Thống Nhất Bảo trợ xã hội

278 Hoàng Thị Chiều Đoàn Kết Bảo trợ xã hội

279 Hoàng Thị Thơm Tồng Han Bảo trợ xã hội

280 Hoàng Thị Thảo Tồng Han Bảo trợ xã hội

281 Lý Tùng Minh Nà Múc Bảo trợ xã hội

282 Lương Quốc Trọng  Nà Múc Bảo trợ xã hội

283 Vi Thu Hoài  Sài hồ Bảo trợ xã hội

284 Dư Hữu Tùng Tồng Han Bảo trợ xã hội

285 Triệu Văn Liên Tồng han Bảo trợ xã hội

286 Hoàng Văn Pản Tầm Danh Bảo trợ xã hội

287 Lành Thị Linh Sài Hồ Bảo trợ xã hội

288 Hoàng Văn Vót Tân Tiến Bảo trợ xã hội

289 Vi Văn Cường Tầm Danh Bảo trợ xã hội

290 Đặng Văn Quất Bản Cắm Bảo trợ xã hội
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291 Đặng Hoài Anh  Bản Cắm Bảo trợ xã hội

292 Lý Thị Ương Tân Tiến Bảo trợ xã hội

293 Lý Văn Trọng Nà Múc Bảo trợ xã hội

294 Lương Văn Sướng Sài Hồ Bảo trợ xã hội

295 Lâm Văn Lạng Tồng Han Bảo trợ xã hội

296 Hoàng Thị Ký Tầm Danh Bảo trợ xã hội

297 Đặng Thị Miến Tồng Han Bảo trợ xã hội

298 Hoàng Văn Mạc  Tình Hồ Bảo trợ xã hội

299 Đặng Văn Bình Bản Cắm Bảo trợ xã hội

300 Hoàng Văn Chựng Bản Cắm Bảo trợ xã hội

301 Lăng Văn Sịch Tân Tiến Bảo trợ xã hội

302 Lộc Thị Loòng Bản Cắm Bảo trợ xã hội

303 Triệu Viết Thành Tồng Han Bảo trợ xã hội

304 Mùng Văn Cháng Tồng Han Bảo trợ xã hội

305 Hoàng Thị Dằm Tầm Danh Bảo trợ xã hội

306 Lộc Văn Lạng Tầm Danh Bảo trợ xã hội

307 Đàm Thị Bẹt Sơn Chủ Bảo trợ xã hội

308 Triệu Thị Cổ Tồng Han Bảo trợ xã hội

309 Hoàng Thị Chảy Nà Múc Bảo trợ xã hội

310 Hoàng Văn Lượng Tầm Danh Bảo trợ xã hội

311 Hoàng Thị Xỏi Tầm Danh Bảo trợ xã hội

312 Vy Thị Vàng Tân Tiến Bảo trợ xã hội

313 Lý Thị Lợi Tân Tiến Bảo trợ xã hội

314 Nông Thị Tám Tồng Han Bảo trợ xã hội

315 Lộc Thị Thùy Tầm Danh Bảo trợ xã hội
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316 Đặng Văn Lục Bản Cắm Bảo trợ xã hội

317 Lộc Thị Hợp Tầm Danh Bảo trợ xã hội

Danh sách ấn định 317 người
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       ỦY BAN NHÂN DÂN
          XÃ TÂN ĐOÀN

                     DANH SÁCH

                                                                                             
Các đối tượng HTXH được tặng quà của Đảng, nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội

đại biểu quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026

( Kèm theo Quyết định số     /QĐ- UBND ngày     tháng 12 năm 2025
của UBND xã Tân Đoàn)

TT Họ và tên
 Địa chỉ Đối tượng Ghi chú

1 Hoàng Thị Pèn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

2 Hà Thị Lường Thống Nhất Hưu trí xã hội

3 Hoàng Thị Qúy Đoàn Kết Hưu trí xã hội

4 Triệu Văn Doọc Còn Riềng Hưu trí xã hội

5 Tiền Thị Hòn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

6 Nông Thị Lem Thống Nhất Hưu trí xã hội

7 Hoàng Thị Thiếm Đoàn Kết Hưu trí xã hội

8 Lành Thị Thắng Đoàn Kết Hưu trí xã hội

9 Hoàng Văn Khuẩn Còn Riềng Hưu trí xã hội

10 Đàm Thị Voong Còn Riềng Hưu trí xã hội

11 Triệu Thị Pư Đoàn Kết Hưu trí xã hội

12 Ngô Văn Chánh Còn Chuông Hưu trí xã hội

13 Lành Thị Nhì Còn Chuông Hưu trí xã hội

14 Lành Văn Họ Đoàn Kết Hưu trí xã hội

15 Triệu Thị Ngọ Thống Nhất Hưu trí xã hội

16 Lành Văn Đả Đoàn Kết Hưu trí xã hội

17 Hoàng Thị Chiêng Còn Chuông Hưu trí xã hội

18 Hoàng Thị Mai Còn Chuông Hưu trí xã hội

19 Phạm Thị Kiệm Thống Nhất Hưu trí xã hội
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20 Triệu Thị Lăng Còn Chuông Hưu trí xã hội

21 Hoàng Thị Đẹp Còn Chuông Hưu trí xã hội

22 Nông Thị Lòong Thống Nhất  Hưu trí xã hội

23 Hoàng Thị Duyên Còn  Riềng Hưu trí xã hội

24 Tiền Thị Len Còn Chuông Hưu trí xã hội

25 Hoàng Văn Khoèo  Nặm Rạt Hưu trí xã hội

26 Hoàng Thị Thào Nặm Rạt Hưu trí xã hội

27 Hoàng Như Ban Khòn Cải Hưu trí xã hội

28 Vy Thị Sléo Nặm Rạt Hưu trí xã hội

29 Triệu Văn Xa Phai Rọ-
Lùng Mán Hưu trí xã hội

30 Phùng Văn Sìu Nặm Rạt Hưu trí xã hội

31 Tiền Thị Lợi Lùng Pá-
Bản Nầng Hưu trí xã hội

32 Long Văn Lằm Nặm Rạt Hưu trí xã hội

33 Trần Thị Ngôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

34 Đặng Thị Mẳm Nặm Rạt Hưu trí xã hội

35 Hoàng Thị Điệp Khòn Sày Hưu trí xã hội

36 Vi Văn Lưu Khòn Sày Hưu trí xã hội

37 Nông Thị Noọng Khòn Cải Hưu trí xã hội

38 Hoàng Thị Vanh Ba Xã Hưu trí xã hội

39 Nguyễn Thị Bê Khòn Cải Hưu trí xã hội

40 Hoàng Thị Sương Phai Rọ- Lùng Mán Hưu trí xã hội

41 Hoàng Thị Thiện Thôn
 Khòn Pá Hưu trí xã hội

42 Vy Văn Chu Thôn Ba Xã Hưu trí xã hội

43 Hoàng Thị Khu Thôn Ba Xã Hưu trí xã hội

44 Hoàng Thị Mày Thôn
 Nặm Rạt Hưu trí xã hội
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45 Liễu Thị Hoan Thôn Khòn Pá Hưu trí xã hội

46 Hoàng Thị An Tân Tiến Hưu trí xã hội

47 Hoàng Thị Phít Tân Tiến Hưu trí xã hội

48 Ngọc Thị Táy Bản Cắm Hưu trí xã hội

49 Vi Thị Huyên Tầm Danh Hưu trí xã hội

50 Hứa Thị Sằn Sơn Chủ Hưu trí xã hội

51 Hứa Thị Sường Sơn Chủ Hưu trí xã hội

52 Trần Đức Lai Tân Tiến Hưu trí xã hội

53 Lộc Thị Sỹ Tình Hồ Hưu trí xã hội

54 Triệu Thị Thì Sài Hồ Hưu trí xã hội

55 Hoàng Văn Mình Tầm Danh Hưu trí xã hội

56 Lương Thị Khiền Nà Múc Hưu trí xã hội

57 Lăng Thị Noọng Tầm Danh Hưu trí xã hội

58 Chu Thị Phấn Tân Tiến Hưu trí xã hội

59 Hoàng Thị Sluối Tình Hồ Hưu trí xã hội

60 Lăng Thị Xa Tầm Danh Hưu trí xã hội

61 Hoàng Thị Nhói Sơn Chủ Hưu trí xã hội

62 Vy Thị Thơm Nà Múc Hưu trí xã hội

63 Đàm Thị Hiền Bản Cắm Hưu trí xã hội

64 Triệu Thị Lìm Tình Hồ Hưu trí xã hội

65 Hoàng Văn Vít Tình Hồ Hưu trí xã hội

66 Hà Thị Peo Tân Tiến Hưu trí xã hội

67 Lâm Thị Nhì Tân Tiến Hưu trí xã hội

68 Hoàng Thị Sìu Sài Hồ Hưu trí xã hội

69 Hoàng Thị Hồng Tầm Danh Hưu trí xã hội
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70 Vương Thị Sau Bản Cắm Hưu trí xã hội

71 Hoàng Thị Thách Thôn Tân Tiến Hưu trí xã hội

72 Đặng Thị Đòn Tầm Danh Hưu trí xã hội

73 Triệu Thị Múm Nà Múc Hưu trí xã hội

74 Ngô Thị Kẻn Sài Hồ Hưu trí xã hội

75 Triệu Văn Lằm  Nà Múc Hưu trí xã hội

76 Lộc Thị Siệu Sài Hồ Hưu trí xã hội

77 Vy Thị Tự Thôn Khòn Pá Hưu trí xã hội

78 Hoàng Thị Tuế Thôn Ba Xã Hưu trí xã hội

79 Hoàng Văn Chầm Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

80 Phùng Thị Pen Thôn Năm Rạt Hưu trí xã hội

81 Liễu Văn Hệt Thôn Khòn Pá Hưu trí xã hội

82 Hoàng Thị Mít Thôn Khòn Cải Hưu trí xã hội

83 Nông Thị Lan Thôn Phai Rọ Hưu trí xã hội

84 Vy Đình Thảo Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

85 Ngô Kim Phương Thôn Ba Xã Hưu trí xã hội

86 Hoàng Thị Đối Phai Rọ- Lùng Mán Hưu trí xã hội

87 Vy Văn Nuôi Thôn Khòn Pá Hưu trí xã hội

88 Nông Quang Tuyến Phai Rọ- Lùng Mán Hưu trí xã hội

89 Lý Văn Tòng Phai Rọ- Lùng Mán Hưu trí xã hội

90 Long Văn Miều Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

91 Vy Văn Lỵ Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

92 Hoàng Thị Lằm Phai Lọ-Lùng Mán Hưu trí xã hội

93 Nông Thị Ánh Lùng Pá-Bản Nầng Hưu trí xã hội

94 Lương Thị Lòong Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội
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95 Hứa Thị Chóp Lùng Pá-Bản Nầng Hưu trí xã hội

96 Long Thị Suổi Lùng Pá-Bản Nầng Hưu trí xã hội

97 Triệu Thị Việt Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

98 Hoàng Thị Đạng Phai Rọ - Lùng Mán Hưu trí xã hội

99 Hùng Thị Bâu Thôn Ba Xã Hưu trí xã hội

100 Hoàng Thị Ban Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

101 Hoàng Thị Cỏ Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

102 Chu Thị Lìm Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

103 Nguyễn Thị Nhạc Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

104 Hoàng Thị Tính Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

105 Nông Thị Ruyển Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

106 Vy Văn Khẩm Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

107 Vy Thị Xuyên Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

108 Phương Thị Chính Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

109 Nông Thị Triệu Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

110 Nguyễn Thị Nhung Thôn Lùng Pá- Bản Nầng Hưu trí xã hội

111 Nguyễn Thị Như Loan Thôn Ba Xã Hưu trí xã hội

112 Lý Thị Bầu Thôn Lùng Pá- Bản Nầng Hưu trí xã hội

113 Lý Văn Cức Thôn Lùng Pá- Bản Nầng Hưu trí xã hội

114 Hoàng Văn SLận Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

115 Nông Văn Kinh Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

116 Liễu Thị Niên Thôn Ba Xã Hưu trí xã hội

117 Hoàng Văn Nâng Thôn Ba Xã Hưu trí xã hội

118 Hoàng Thị Hương Thôn Lùng Pá- Bản Nầng Hưu trí xã hội

119 Liễu Thị Pọ Thôn Khòn Pá Hưu trí xã hội
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120 Lộc Thị Hải Thôn Phai Rọ- Lùng Mán Hưu trí xã hội

121 Vy Văn Trường Thôn Phai Rọ- Lùng Mán Hưu trí xã hội

122 Hoàng Thị Lầu Thôn Lùng Pá- Bản Nầng Hưu trí xã hội

123 Vy Thị Xuyến Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

124 Hoàng Thị Phòn Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

125 Hoàng Thị Quảng Thôn Khòn Pá Hưu trí xã hội

126 Hoàng Tuấn An Thôn Khòn Cải Hưu trí xã hội

127 Mã Thị Chai Thôn Khòn Cải Hưu trí xã hội

128 Dương Thị Bốn Thôn Phai Lọ- Lùng Mán Hưu trí xã hội

129 Liễu Thị Phượng Thôn Khòn Cải Hưu trí xã hội

130 Nguyễn Văn Mùi Thôn Khòn Cải Hưu trí xã hội

131 Hoàng Thị Bằng Thôn Ba Xã Hưu trí xã hội

132 Liễu Văn Mây Thôn Ba Xã Hưu trí xã hội

133 Lô Thị Tiết Thôn Phai Lọ- Lùng Mán Hưu trí xã hội

134 Vy Văn Đường Thôn Phai Lọ- Lùng Mán Hưu trí xã hội

135 Vy Thị Sung Thôn Phai Lọ- Lùng Mán Hưu trí xã hội

136 Nông Thị Niềm Thôn Khòn Cải Hưu trí xã hội

137 Liễu Thị Rung Thôn Khòn Cải Hưu trí xã hội

138 Dương Thị Xuân Thôn Khòn Cải Hưu trí xã hội

139 Chu Thị Lình Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

140 Hoàng Văn Đạo Thôn Khòn Sày Hưu trí xã hội

141 Long Thị Nình Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

142 Hoàng Thị Chuyên Thôn Khòn Cải Hưu trí xã hội

143 Chu Thị Bê Thôn Nặm Rạt Hưu trí xã hội

144 Lộc Thị Thậy Thôn Sài Hồ Hưu trí xã hội
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145 Lăng Thị Phơ Thôn Sơn Chủ Hưu trí xã hội

146 Hoàng  Thị Nằng Thôn Nà Múc Hưu trí xã hội

147 Vy Thị Tháo  Thôn Tồng Han Hưu trí xã hội

148 Lý Thị Nhân Thôn Nà Múc Hưu trí xã hội

149 Hoàng Thị Căm Thôn Tồng Han Hưu trí xã hội

150 Triệu Văn Báo Thôn Sài Hồ Hưu trí xã hội

151 Lăng Thị Táy Thôn Sài Hồ Hưu trí xã hội

152 Hoàng Văn Phú Thôn Tồng Han Hưu trí xã hội

153 Hoàng Thị Lùng Thôn Sài Hồ Hưu trí xã hội

154 Hoàng Kim Anh Thôn Bản Cắm Hưu trí xã hội

155 Hoàng Thị Phắn Thôn Sài Hồ Hưu trí xã hội

156 Lương Thị Thòn Thôn Sài Hồ Hưu trí xã hội

157 Chu Thị Tay Thôn Bản Cắm Hưu trí xã hội

158 Hoàng Thị Vằn Thôn Nà Múc Hưu trí xã hội

159 Lý Thị Khì Thôn Sơn Chủ Hưu trí xã hội

160 Lương Thị Va Thôn Bản Cắm Hưu trí xã hội

161 Hoàng Thị Sháo Thôn Sài Hồ Hưu trí xã hội

162 Hoàng Thị Bé Thôn Tầm Danh Hưu trí xã hội

163 Hoàng Văn Mọ Thôn Tầm Danh Hưu trí xã hội

164 Hoàng Thị Uỷ Thôn Sài Hồ Hưu trí xã hội

165 Lương Văn Sạch Thôn Nà Múc Hưu trí xã hội

166 Lăng Thị Bằng Thôn Tân Tiến Hưu trí xã hội

167 Dương Thị Sính Thôn Tân Tiến Hưu trí xã hội

168 Hoàng Văn Khây Thôn Tầm Danh Hưu trí xã hội

169 Lành Văn Tiến Thôn Sơn Chủ Hưu trí xã hội
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170 Lý Thị Phẻn Thôn Tầm Danh Hưu trí xã hội

171 Mã Thị Phẻn Thôn Sơn Chủ Hưu trí xã hội

172 Nông Thị Kết Thôn Tầm Danh Hưu trí xã hội

173 Hứa Thị Làn Thôn Tình Hồ Hưu trí xã hội

174 Triệu Thị Cồ Thôn Tầm Danh Hưu trí xã hội

175 Nông Thị Liền Thon Tân Tiến Hưu trí xã hội

176 Nông Thị Hòa Thôn Bản Cắm Hưu trí xã hội

177 Hứa Thị Niệm Thôn Bản Cắm Hưu trí xã hội

178 Hoàng Văn Mèo Thôn Bản Cắm Hưu trí xã hội

179 Hoàng Thị Lê Thôn Bản Cắm Hưu trí xã hội

180 Mùng Thị Nu Thôn Tồng Han Hưu trí xã hội

181 Hoàng Thị Thì Thôn Tân Tiến Hưu trí xã hội

182 Lành Thị Lụ Thôn Nà Múc Hưu trí xã hội

183 Lành Thị Phụ Thôn Nà Múc Hưu trí xã hội

184 Đặng Văn Bành Thôn Bản Cắm Hưu trí xã hội

185 Chu Văn Nơi Thôn Nà Múc Hưu trí xã hội

186 Hoàng Thị Phượng Thôn Nà Múc Hưu trí xã hội

187 Lương Văn Cóoc Thôn Tân Tiến Hưu trí xã hội

188 Hứa Thị Pẻn Thôn Tồng Han Hưu trí xã hội

189 Lăng Thị Mình Thôn Sài Hồ Hưu trí xã hội

190 Hoàng Thị Siều Thôn Tân Tiến Hưu trí xã hội

191 Hoàng Thị Kháo Thôn Nà Múc Hưu trí xã hội

192 Hoàng Thị Làn Thôn Tân Tiến Hưu trí xã hội

193 Lèo Thị Ồ Thôn Tân Tiến Hưu trí xã hội

194 Lý Thị Eng Thôn Tân Tiến Hưu trí xã hội
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195 Phùng Thị Nệ Tồng Han Hưu trí xã hội

196 Lương Thị Eng Sài Hồ Hưu trí xã hội

197 Mã Thị Lợi Nà Múc Hưu trí xã hội

198 Lương Văn Làm Nà Múc Hưu trí xã hội

199 Hoàng Thị Niếng Bản Cắm Hưu trí xã hội

200 Lý Thị Làn Nà Múc Hưu trí xã hội

201 Nông Thị Nhình Tầm Danh Hưu trí xã hội

202 Nông Thị Ngơi Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

203 Lành Văn Chựng Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

204 Hoàng Thị Ngoan Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

205 Hoàng Thị Đại Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

206 Nông Thị Phòng Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

207 Hoàng Thị Đương Thôn Còn Riềng Hưu trí xã hội

208 Triệu Thị Vườn Thôn Phai Làng Hưu trí xã hội

209 Hoàng Thị Cúc Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

210 Lý Thị Men Thôn Thống Nhất Hưu trí xã hội

211 Lành Văn Tù Thôn Còn Riềng Hưu trí xã hội

212 Hoàng Văn Thậm Thôn Phai Làng Hưu trí xã hội

213 Lưu Thị Đôi Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

214 Hoàng Thị Sleo Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

215 Lành Thị Hiến Thôn Thống Nhất Hưu trí xã hội

216 Triệu Thị Mông Thôn Còn Riềng Hưu trí xã hội

217 Hoàng Văn Thành Thôn Còn Chuông Hưu trí xã hội

218 Lành Thị Sláp Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

219 Nông Thị Ni Thôn Thống Nhất Hưu trí xã hội

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



220 Lâm Thị Thặng Thôn Phai Làng Hưu trí xã hội

221 Hoàng Thị Yên Tùng Tày Hưu trí xã hội

222 Triệu Văn Chằm Còn Riềng Hưu trí xã hội

223 Hoàng Thị Phón Đoàn Kết Hưu trí xã hội

224 Hoàng Thị Nhình Đoàn Kết Hưu trí xã hội

225 Nông Thị Thịnh Thống Nhất Hưu trí xã hội

226 Hoàng Văn Nguyệt Đoàn Kết Hưu trí xã hội

227 Lành Thị Sliến Đoàn Kết Hưu trí xã hội

228 Hà Thị Con Còn Chuông Hưu trí xã hội

229 Lành Thị Thang Còn Riềng Hưu trí xã hội

230 Hoàng Thị Chiếp Còn Riềng Hưu trí xã hội

231 Chu Thị Ken Tùng Tày Hưu trí xã hội

232 Lã Thị Thanh Phai Làng Hưu trí xã hội

233 Triệu Thị Phỏng Còn Chuông Hưu trí xã hội

234 Lâm Thành Phai Làng Hưu trí xã hội

235 Lâm Thị Thiệm Thôn Tùng Tày Hưu trí xã hội

236 Lưu Thị Vườn Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

237 Phùng Thị Diền Thôn Thống Nhất Hưu trí xã hội

238 Hoàng Thị Nát Thôn Tùng Tày Hưu trí xã hội

239 Triệu Thống Bình Thôn Còn Riềng Hưu trí xã hội

240 Triệu Văn Thắng Thôn Tùng Tày Hưu trí xã hội

241 Triệu Thị Xét Thôn Tùng Tày Hưu trí xã hội

242 Triệu Thị Kè Thôn Tùng Tày Hưu trí xã hội

243 Vi Văn Khâm Thôn Còn Riềng Hưu trí xã hội

244 Đàm Thị Xếp Thôn Thống Nhất Hưu trí xã hội
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245 Triệu Thị Bàng Thôn Còn Chuông Hưu trí xã hội

246 Hoàng Văn Thi Thôn Phai Làng Hưu trí xã hội

247 Vy Thị Quốc Thôn Phai Làng Hưu trí xã hội

248 Vy Văn Nhi Thôn Phai Làng Hưu trí xã hội

249 Vy Văn Quắc Thôn Còn Riềng Hưu trí xã hội

250 Vy Thị Hoạt Thôn Còn Riềng Hưu trí xã hội

251 Hoàng Thị Pư Thôn Tùng Tày Hưu trí xã hội

252 Nông Thị Sử Thôn Còn Riềng Hưu trí xã hội

253 Hoàng Thị Đại Thôn Phai Làng Hưu trí xã hội

254 Nông Văn Chẩn Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

255 Triệu Thị Phen Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

256 Hoàng Thị Lít Thôn Còn Riềng Hưu trí xã hội

257 Lành Văn Đại Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

258 Nông Thị Bình Thôn Đoàn Kết Hưu trí xã hội

259 Hoàng Văn Tươi Thôn Thống Nhất Hưu trí xã hội

260 Lành Thị Diệp Thôn Phai Làng Hưu trí xã hội

261 Nông Thị Lòong Thống Nhất  Hưu trí xã hội

262 Vy Thị Hòa Thống Nhất  Hưu trí xã hội

263 Hứa Thị Lằn Thôn Còn Riềng Hưu trí xã hội

264 Lâm Thị Danh Thôn Phai Làng Hưu trí xã hội

265 Hoàng Việt Cường Đoàn Kết Hưu trí xã hội

266 Nông Văn Ành Còn Chuông Hưu trí xã hội

267 Hoàng Thị Niên Còn Chuông Hưu trí xã hội

268 Mã Văn Thắng Sài Hồ Hưu trí xã hội

269 Lâm Thị Diêm Hưu trí xã hội
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270 Lộc Thị Siệu Hưu trí xã hội

Danh sách ấn định 270 người
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN ĐOÀN

DANH SÁCH
Đối tượng người có công với cách mạng được nhận  quà của Đảng và nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu 

 toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026
( Kèm theo Quyết định số      /QĐ ngày    tháng 12 năm 2025 củaUBND xã Tân Đoàn)

STT Họ và tên Sinh năm Địa chỉ CCCD Đối tượng Số ĐT (nếu có)

I. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

1 Đàm Văn Yên 29/08/1925 Phai Rọ- Lùng Mán 020025003196 TKN

2 Lành Văn Tằng 22/02/1952 Thống Nhất 020052003989 BB

3 Hoàng Thị Khăm 10/12/1947 Khòn Sày 020147004188 Tuất 1 LS

4 Triệu Thị Xuất 17/08/1930 Còn Riềng 020130000028 Tuất 1 LS

5 Lành Thị Thang 10/04/1943 Còn Riềng 020143000200 Tuất 1 LS

6 Nông Thúy Điện 09/03/1956 Còn Chuông 020156005886 Tuất 1 LS

7 Nông Văn Dũng 11/03/1956 Khòn Cải 020056003203 Mắc bênh SGKNLĐ

8 Nguyễn Văn Nhân 13/02/1957 Xã Tân Đoàn 001057036153 TB

9 Triệu Văn Căm 03/08/1952 Lùng Pá- Bản Nầng 020052002920 BB

10 Long Thị Ai 20/08/1958 Nặm Rạt 020158004910 Tuất 1 LS

11 Hoàng Thị Bóng 30/06/1930 Khòn Pá 020130002201 Tuất 1 LS

12 Lương Thị Lòng 08/03/1943 Lùng Pá- Bản Nầng 020142004783 Tuất 1 LS

13 Lành Thị Niềm 07/07/1946 Xã Tân Đoàn 020146003539 Tuất 1 LS

14 Lương Thị Khiền 01/12/1940 Xã Tân Đoàn 020140001831 Tuất 1 LS

15 Vy Xuân Mơ 15/02/1950 Khòn Sày 020050003142 Mắc bênh SGKNLĐ

II. THỜ CÚNG LIỆT SỸ

Họ và tên Năm sinh Địa chỉ CCCD Đối tượng Ghi chú
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1 Nông Đình Thiệu Xã Tân Đoàn 020063005170 Thờ cúng Liệt sỹ Con
2 Trần Thị Chiều Xã Tân Đoàn 020161005633 Thờ cúng Liệt sỹ Em dâu
3 Lý Văn Khiêm Xã Tân Đoàn 020063004785 Thờ cúng Liệt sỹ Em trai
4 Triệu Văn Cường Xã Tân Đoàn 020084009955 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu trai
5 Vi Văn Miên Xã Tân Đoàn 020042002066 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu trai
6 Nông Đình Ranh Xã Tân Đoàn 020059004891 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu trai
7 Lý Văn Nam Xã Tân Đoàn 020088007241 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu trai
8 Đàm Tuấn Vũ Xã Tân Đoàn 020095008507 Thờ cúng Liệt sỹ Chú
9 Nguyễn Thị Tha Xã Tân Đoàn 020166005611 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu gái
10 Hoàng Văn Huấn Xã Tân Đoàn 020077007690 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
11 Nông Văn Hoa Xã Tân Đoàn 020061003321 Thờ cúng Liệt sỹ Em
12 Hoàng Văn Hưởng Xã Tân Đoàn 020054002809 Thờ cúng Liệt sỹ Em
13 Liễu Văn Mai Xã Tân Đoàn 020059004393 Thờ cúng Liệt sỹ Em
14 Lành Văn Mềnh Xã Tân Đoàn 020039001759 Thờ cúng Liệt sỹ Anh
15 Triệu Văn Thượng Xã Tân Đoàn 020086011528 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
16 Hoàng Văn Tiệp Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
17 Hoàng Văn Hải Xã Tân Đoàn 020072011697 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
18 Nông Văn Bút Xã Tân Đoàn 020088009535 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
19 Đinh Thị Xạ Xã Tân Đoàn 020155004525 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
20 Vi Thị Vệ Xã Tân Đoàn 020151002251 Thờ cúng Liệt sỹ Con
21 Nông Văn Hoàng Xã Tân Đoàn 020089008056 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
22 Tăng Thị Cởi Xã Tân Đoàn 020147003323 Thờ cúng Liệt sỹ Chị dâu
23 Hoàng Thị Miên Xã Tân Đoàn 020162004164 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu dâu
24 Nông Văn Chín Xã Tân Đoàn 020060004589 Thờ cúng Liệt sỹ Em trai
25 Lành Văn Xay Xã Tân Đoàn 020064001347 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
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26 Triệu Văn Vương Xã Tân Đoàn 020061002736 Thờ cúng Liệt sỹ Em
27 Vi Văn He Xã Tân Đoàn 020066001244 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
28 Triệu Văn Xanh Xã Tân Đoàn 020070006095 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
29 Lành Văn Thoan Xã Tân Đoàn 020062001593 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
30 Vi Xuân Oai Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
31 Đoàn Thị Mơ Xã Tân Đoàn 020165001222 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
32 Hoàng Thị Hoàn Xã Tân Đoàn 020189005000 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
33 Nông Văn Sĩ Xã Tân Đoàn 020065005635 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
34 Hoàng Thị Mơ Xã Tân Đoàn 020158004833 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
35 Nông Văn Tèo Xã Tân Đoàn 020168007956 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
36 Đàm Thị Bích Xã Tân Đoàn 020174004266 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
37 Hoàng Thị Tơ Xã Tân Đoàn 020152004090 Thờ cúng Liệt sỹ Em
38 Hoàng Trọng Dũng Xã Tân Đoàn 020204007015 Thờ cúng Liệt sỹ Chắt
39 Hoàng Văn Được Xã Tân Đoàn 020080007125 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
40 Hoàng Văn Duyệt Xã Tân Đoàn 020074006741 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
41 Hoàng Văn Phúc Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Chắt
42 Triệu Văn Hiếu Xã Tân Đoàn 020205007007 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
43 Lành Văn Lương Xã Tân Đoàn 20080007469 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
44 Hoàng Văn Bách Xã Tân Đoàn 020062004267 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
45 Hoàng Văn Phú Xã Tân Đoàn 020089005365 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
46 Triệu Văn Thông Xã Tân Đoàn 020060001137 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
47 Triệu Văn Đình Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
48 Lành Văn Sáng Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Con
49 Lành Minh Thuấn Xã Tân Đoàn 020083007735 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
50 Triệu Văn Linh Xã Tân Đoàn 020072001490 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
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51 Hoàng Viết Quảng Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
52 Hoàng Văn Phố Xã Tân Đoàn 020085007535 Thờ cúng Liệt sỹ Em
53 Hoàng Văn Quê Xã Tân Đoàn 020090005013 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
54 Lương Thiện Đô Xã Tân Đoàn 020075007667 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
55 Triệu Văn Yến Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Em

56 Nông Đức Thuận Xã Tân Đoàn 020084010097 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu

57 Hoàng Văn Niếng Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu

58 Hoàng Văn Hoa Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu

59 Hoàng Văn Đơ Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu

60 Hoàng Văn Thảm Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu

61 Vy Văn Ngát Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu

62 Lành Văn Tuân Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu

63 Lành Thị Xa Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ em dâu
64 Triệu Văn Lượng Xã Tân Đoàn 020209008803 Thờ cúng Liệt sỹ Con
65 Hoàng Văn Toán Xã Tân Đoàn 020099005163 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
66 Lạc Văn Đàn Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Em 
67 Hoàng Văn Đao Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Anh
68 Lương Văn Chiến Xã Tân Đoàn 020060007109 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
69 Mè Văn Hoàng Xã Tân Đoàn 020083005559 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
70 Hoàng Văn Khôn Xã Tân Đoàn 020075005299 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
71 Hoàng Văn Tôn Xã Tân Đoàn 020204006781 Thờ cúng Liệt sỹ Con
72 Nông Minh Đăng Xã Tân Đoàn 020084008437 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
73 Lý Văn Tưởng Xã Tân Đoàn 020089007541 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



74 Nông Thị Tám Xã Tân Đoàn 020179008916 Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
75 Lộc Thị Lèn Xã Tân Đoàn 020167006404 Thờ cúng Liệt sỹ Con dâu

76 Hoàng Văn Tấn Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu
77 Phùng Văn Siều Xã Tân Đoàn Thờ cúng Liệt sỹ Cháu

Danh sách ấn định 92 người
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